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DỰ THẢO

	
NGHỊ QUYẾT
Về một số chính sách hỗ trợ đối với Công an xã nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn


HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH HÀ TĨNH
 KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về tinh giản biên chế; số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ các Thông tư của Bộ Công an: số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Công an xã; số 43/2013/TT-BCA ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã; số 09/2019/TT-BCA ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã;
Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày   tháng  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ công an xã nghỉ việc để bố trí công an chính quy; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Chương I
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Nghị quyết này quy định đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ đối với những người là công an xã (Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã, công an viên viên thường trực) thuộc các đơn vị cấp xã thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn không thể bố trí công việc khác phù hợp phải nghỉ công tác.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	- Trưởng công an xã;
	- Phó Trưởng công an xã;
	- Công an viên thường trực;
	- Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã, công an viên thường trực đã nghỉ công tác để bố trí lực lượng công an chính quy, từ khi Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị có hiệu lực.
Điều 3. Đối tượng không áp dụng
	- Lực lượng công an chính quy;
	- Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã, công an viên thường trực nghỉ công tác trước khi Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị có hiệu lực;
	- Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã, công an viên thường trực đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị;
	- Công an viên thôn, tổ dân phố.
Chương II
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ NGHỈ VIỆC ĐỂ THỰC HIỆN
BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY VỀ XÃ, THỊ TRẤN
Điều 4. Chính sách hỗ trợ đối với Trưởng công an xã
1 Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. 
[bookmark: _GoBack]2. Điều kiện áp dụng
Trưởng công an xã thuộc các xã, thị trấn thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn không thể bố trí công việc khác phù hợp phải nghỉ công tác.
3. Mức hỗ trợ
* Phương án 1 (theo dự kiến kinh phí thực hiện của UBND tỉnh tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 20/02/2020):
Ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau: Trưởng Công an xã tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hỗ trợ 28 tháng tiền lương hiện hưởng đối với Trưởng Công an xã có thời gian nghỉ hưu sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc được hưởng số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại bằng 28 tháng tiền lương hiện hưởng trừ đi số tháng tiền lương hiện hưởng tính từ thời điểm Trưởng Công an xã đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021; Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hưởng chế độ thôi việc ngay: Được hỗ trợ 28 tháng tiền lương hiện hưởng đối với Trưởng Công an xã có thời gian nghỉ hưu sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc được hưởng số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại bằng 28 tháng tiền lương hiện hưởng trừ đi số tháng tiền lương hiện hưởng tính từ thời điểm Trưởng Công an xã đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
* Phương án 2:
Ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau: 
- Đối với Trưởng công an xã có thời gian nghỉ công tác từ thời điểm Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị có hiệu lực đến ngày 31/8/2019: Nếu tính đến thời điểm nghỉ Trưởng công an xã đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hỗ trợ 28 tháng tiền lương hiện hưởng; Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hưởng chế độ thôi việc ngay: Được hỗ trợ 28 tháng tiền lương hiện hưởng và 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
- Đối với Trưởng công an xã có thời gian nghỉ công tác từ thời điểm 01/9/2019 trở về sau: Trưởng công an xã tính đến ngày 01/9/2019 nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi thì được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ theo nguyện vọng của đối tượng đến ngày 31/12/2021 hoặc đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ nếu có thời gian nghỉ hưu trước ngày 31/12/2021); Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hưởng chế độ thôi việc ngay: Được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ theo nguyện vọng của đối tượng đến ngày 31/12/2021 hoặc đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ nếu có thời gian nghỉ hưu trước ngày 31/12/2021) và hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
Điều 5. Chính sách đối với Phó trưởng công an xã và công an viên thường trực
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. 
2. Điều kiện áp dụng
Phó Trưởng công an xã, công an viên thường trực thuộc các xã, thị trấn thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn không thể bố trí công việc khác phù hợp phải nghỉ công tác.
3. Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 05 tháng tiền lương cơ sở cho phó trưởng công an xã và công an viên thường trực có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở xuống. Từ năm thứ 06 trở đi, cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 01 tháng tiền lương cơ sở.

Chương IV
CÁCH TÍNH HỖ TRỢ, KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 6. Cách tính hỗ trợ
1. Thời gian tính hỗ trợ
a) Đối với Trưởng công an xã thời gian để tính hỗ trợ là thời gian làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội, các Quỹ được tính hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội (theo sổ bảo hiểm xã hội của mỗi người) nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Nếu thời gian tính chế độ có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 03 tháng thì không tính; từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 01 năm.
b) Đối với Phó trưởng công an xã và công an viên thường trực có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên mà có số tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc dưới 06 tháng thì không tính; từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng thì tính tròn là 01 năm.
2. Tiền lương để tính hỗ trợ
a) Tiền lương hiện hưởng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết này được tính bao gồm: Tiền lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp, như: phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch phụ cấp bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật.
b) Tiền lương cơ sở quy định tại Điều 5 Nghị quyết này được xác định theo mức lương cơ sở tại thời điểm 01 tháng 3 năm 2020.
Điều 7. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chi trả cho Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã, công an viên thường trực sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao trong thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước, nguồn cải cách tiền lương, phần kinh phí còn thiếu sau khi cân đối các nguồn trên, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung có mục tiêu hoặc giao dự toán cho các địa phương để thực hiện.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Những người đã được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết này nếu được tuyển dụng lại vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì phải hoàn trả lại số tiền chính sách đã nhận tại Nghị quyết này.
2. Đối với Trưởng công an xã, Phó Trưởng công an xã và công an viên thường trực đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ công tác để bố trí lực lượng công an chính quy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày    tháng    năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021./.
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